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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 02/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2916
	Phạm Ngọc Hải
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2 
	2919
	Lê thị Lan Phương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	2921
	Lưu Thị Diễu Hiền
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	2922
	Lê Thị Khánh Huyền
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2923
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	2924
	Phan Thị Thanh Thủy
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	2925
	Cao Thị Thanh Bình
	Yên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	8 
	2928
	Phạm Phước Giang
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	2929
	Mai thị Linh
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10 
	2933
	Trần Thanh Tùng
	An Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	11 
	2935
	Hoàng tấn Lâm
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	2937
	Hoàng Văn sơn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	2937
	Hoàng Văn Mạnh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	2939
	Lê Ánh Đạo
	An Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	15 
	2940
	Nguyễn Thị Loan
	Liên Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	16 
	2941
	Ngô Quốc Hưng
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17 
	2942
	Ngô Quốc Trung
	Trường Sơn, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18 
	2947
	Hoàng Trung Thông
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	2948
	Trương Thị Thủy
	nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2950
	Nguyễn Ngọc Lãnh
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	2953
	Lê thị Loan
	nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22 
	3746
	Nguyễn Văn Quân
	Lộc Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình


